TUẦN 27:       

                                     TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I (TIẾT 1 VÀ 2)

I.MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU
1.Kiểm tra lấy điểm tập đọc

- Chủ yếu kiểm tra kĩ năng đọc thành tiếng. HS đọc thông qua các bài tập đọc từ tuần 19 - 26

- Tiếp tục kiểm tra kĩ năng đọc hiểu, HS trả lời 1,2 câu hỏi về nội dung bài học.

2. Ôn luyện về nhân hoá, tập sử dụng phép nhân hoá để kể chuyện là cho lời kể sinh động hơn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Phiếu ghi tên các bài tập đọc

- 6 tranh minh hoạ truyện kể

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 
	A-.Kiểm tra bài cũ : ( 7 phút )

Gọi học sinh đọc lại 1 bài tập đọc bất kỳ.

B- Giới thiệu bài mới : Giới thiệu nội dung học tập trong tuần và mục đích yêu cầu giờ học. 
. Kiểm tra lấy điểm tập đọc.

- GV nêu yêu cầu kiểm tra phần tập đọc.

- GV gọi lần lượt HS lên đọc bài, đặt 1,2 câu hỏi về nội dung bài học.

- GV nhận xét, ghi điểm.

3. Kể chuyện theo tranh ( 10 phút )
Gọi hs đọc yêu cầu..

- GV đưa 6 tranh minh hoạ và lưu ýa cho HS:

+ Quan sát kĩ 6 tranh ( 2 phút )
+ Biết sử dụng phép nhân hoá các nhân vật.
Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm 6 người . GV giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn. (5 phút )
- GV nhận xét và bổ sung. (3 p)
- GV kể toàn bộ nội dung câu chuyện -cho HS cùng nghe. ( 6 phút )
- Các bạn nhận xét cách kể chuyện của bạn mình. (4p )
- Gv cho điểm từng học sinh.

4. Củng cố , dặn dò  (3 phút )
- Nhận xét tiết học

- Dặn học sinh về nhà kể lại chuyện cho gia đình nghe , luyện đọc chuẩn bị cho tiết sau.


	HS lần lượt lên bốc thăm bài và đọc

- 2 HS đọc yêu cầu.

- HS trao đổi cặp, tập kể cho nhau nghe

- Một số HS nối tiếp nhau kể chuyện

- HS kể toàn bộ câu chuyện
- HS quan sát

- HS thảo luận nhóm

-HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.




CHÍNH TẢ
ÔN TẬP GIỮA KÌ II( TIẾT 3)

I.MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU :
1. Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc(như tiết 1)

2. Ôn luyện về trình bày báo cáo, báo cáo đủ thông tin, rõ ràng, rành mạch, tự tin.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Phiếu ghi tên các bài tập đọc

- Bảng lớp ghi nội dung cần báo cáo.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	A. Kiểm tra bài cũ : ( 7 phút )

gv cho viết bảng con 

B.Giới thiệu bài mới: Nêu mục đích yêu cầu giờ học (3p)
2.Kiểm tra đọc

- GV gọi HS thực hiện như tiết trước

- GV tiến hành kiểm tra 2 bài đọc thêm

+ Người trí thức yêu nước

+ Chiếc máy bơm ( 8 phút )
3. Hướng dẫn học sinh làm bài tập

* Bài tập ( 10 phút )
? Yêu ccầu của báo cáo này có gì khác với yêu cầu báo cáo đã học ở tiết tập làm văn 20

- GV yêu cầu HS thay lời để viết báo cáo

- GV yêu cầu HS hoàn thành báo cáo theo nhóm ( 4 phút )
- GV nhận xét và tính điểm thi đua

	- HS đọc các bài tập đọc thuộc chủ điểm “sáng tạo”

- HS đọc yêu cầu

- HS nêu

+ Người báo cáo là chi đội trưởng

+ Người nhận báo coá là thầy(cô)

+ Nội dung thi đua xxây dựng đội vững mạnh

+ Nội dung báo cáo về học tập, lao động

- các nhóm hoàn thành

- Đại diện nhóm báo cáo


IV. Củng cố , dặn dò ( 3 phút )
- GV củng cố nội dung toàn bài

- GV nhận xét giờ học
TẬP ĐỌC

ÔN TẬP GIỮA KÌ II ( TIẾT 4)

I.MỤC ĐÍCH ,YÊU CẦU
- Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc(như tiết trước)

- Nghe viết đúng bài thơ: “khói chiều”

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Phiếu ghi tên bài tập đọc

- VBT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :
	A.Kiểm tra bài cũ :( 7 phút )

Gv gọi hs lên trả lời câu hỏi đọc hiểu
B.Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu giờ học  ( 3p )
C.Kiểm tra lấy điểm tập đọc

- GV tiến hành kiểm tra các bài tập đọc thuộc chủ điểm: (sáng tạo) và kiểm tra thêm bài ( 10 phút )
+ Người tri thức yêu nước

+ Chiếc máy bơm.

3.Hướng dẫn viết chính tả ( 5 phút )
a. Hướng dẫn chuẩn bị ( 7 phút )
- GV đọc bài thơ “khói chiều”

- GV giúp HS nắm nội dung bài thơ.

? Tìm những câu thơ tả “ khói chiều”

? Bạn nhỏ trong bài thơ nói gì với khói.

? Bài thơ được viết theo thể thơ gì

? nêu cách trình bày bài thơ

? GV yêu cầu HS viết từ dễ lẫn

b. GV đọc bài cho HS viết

c. chấm, chữa bài

- GV thu chấm nhanh 7 bài, nhận xét, rút kinh nghiệm
	- HS đọc và trả lời câu hỏi(7 em đọc)

- 2 HS đọc lại, lớp đọc thầm

- Chiều từ mái dạ vàng…
- Khói ơi vươn nhẹ lên mây…
- Thể thơ lục bát

- HS viết ra giấy nháp

- HS soát lỗi vào vở


D. Củng cố , dặn dò : (3 phút )
-GV củng cố nnọi dung bài

- Nhận xét giờ học
TẬP VIẾT

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II(TIẾT 5)

I.MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU :

- Kiểm tra lấy điểm học thuộc lòng các bài thơ, văn có yêu cầu học thuộc lòng
- Ôn luyện viết báo cáo, dựa vào báo coá miệng ở tuàn 3. HS viết lại một báo cáo có đấy đủ thông tin: Ngắ gon, rõ ràng, đúng mẫu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
· Phiếu ghi tên bài học thuộc lòng

· VBT và mẫu báo cáo

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :

	A,Kiểm tra bài cũ : (5p)

B.Giới thiệu bài mới: GV nêu mục đích yêu cầu giờ học (3 p )
2.Kiểm tra lấy điểm học thuộc lòng (10 phút )
- GV tiến hành kiểm tra cá bài học thuộc lòng có trong trương trình từ tuần 19 đến tuần 26

- GV tiến hành kiểm tra một số bài đọc thêm

- GV đánh giá kết quả kiểm tra và ghi điểm cho HS

3. Hướng dẫn HS làm bài tập (10p)
Bài tập: Dựa vào bài tập làm văn ở tuần 3 viết báo cáo gửi thầy cô tổng phụ trách(theo mẫu in sẵn)

? báo cáo gồm mấy phần

? phần nội dung cần ghi nội dung gì

( 4 phút )- GV lưu ý cho HS cần phải viết đủ thông tin.

- GV nhận xét và tuyên dương những HS có bài viết báo cáo tốt.

	- HS lên bốc thăm bài đọc và trả lời câu hỏi trong SGK

- 2 HS đọc yêu cầu và mẫu báo cáo

- Lớp theo dõi mẫu

- Một số HS đọc bài viết

- Lớp nhận xét


IV. Củng cố, dặn dò ( 3 phút )
- GV hệ thống nội dung toàn bài

- GV nhận xét giờ học

- Hướng dẫn bài tập về nhà SGK

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

ÔN TẬP GIỮA KÌ II (TIẾT 6)

I.MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU
 - Tiếp tục lấy điểm học thuộc lòng.

- Tiếp tục luyện viết đúng các chữ có âm , vần dễ lẫn do ảnh hưởng của phát âm địa phương: r/ d/ gi/ . l / n

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
· Phiếu ghi tên các bài tập đọc

· Bảng phụ ghi nội dung bài tập 2

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :
	A-Kiểm tra bài cũ : (5 phút )

Trả lời các câu hỏi trong SGK.
B- Giới thiệu bài mới: GV nêu mục đích yêu cầu giờ học ( 3 phút )
- GV tiến hành kiểm tra lấy điểm học thuộc lòng như tiết trước

. Hướng dẫn HS làm bài tập ( 10 phút )
+ Bài tập Điền chữ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống

- GV yêu cầu HS đọc nội dung bài

- GV hướng dẫn HS chọn từ thích hợp

- GV đưa bảng phụ

- GV nhận xét và chốt kết quả đúng ( 12 phút )
Lời giải: Các âm cần điền là

              rét, buốt, ngắt.

              lá, trước, nào, lại

              trưng, biết, làng
	- HS bốc thăm bài và trả lời các câu hỏi SGK

- 2 HS đọc yêu cầu

- HS làm VBT

- 1 HS điền bảng

- HS khác nhận xét

- HS chữa bài vào VBT




IV. Củng cố , dặn dò ( 5 phút )
- GV hệ  thống nội dung bài

- GV nhận xét giờ học

- Ôn tập tốt ở nhà.
TẬP LÀM VĂN

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II ( TIẾT 7 )
I.MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU :
 - Tiếp tục lấy điểm học thuộc lòng.

- Củng cố và mở rộng vốn từ qua trò chơi ô chữ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Phiếu ghi tên các bài tập đọc

· Bảng phụ ghi nội dung bài tập 2

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :
	A.Kiểm tra bài cũ: (5 phút )

Trả lời các câu hỏi trong SGK
B.Giới thiệu bài: ( 3 phút ) GV nêu mục đích yêu cầu giờ học

1. Kiểm tra học thuộc lòng 
- GV tiến hành kiểm tra lấy điểm học thuộc lòng như tiết trước

2. Hướng dẫn HS làm bài tập(10 phút )
Chia lớp thành 4 nhóm, phát cho mỗi nhóm 1 bảng như trong SGK  yêu cầu các nhóm giải ô chữ dựa vào các gợi ý trong SGK. Mỗi ô giải đúng được 10 điểm.

Thời gian cho các nhóm là 6 phút, nhóm nào giải nhanh đúng nhất thì nhóm đó giành chiến thắng.

- Mời các nhóm về vị trí, các nhóm tự cử nhóm trưởng, thư kí.( 7 phút )
- GV mời các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.

(5 phút )GV chữa bài và thống nhất, tuyên dương nhóm thắng cuộc.
	- HS bốc thăm bài và trả lời các câu hỏi SGK

- 2 HS đọc yêu cầu

- HS làm VBT

- 1 HS điền bảng

- HS khác nhận xét

- HS chữa bài vào VBT




IV. Củng cố , dặn dò ( 5 phút )
- GV hệ  thống nội dung bài

- GV nhận xét giờ học

- Ôn tập tốt ở nhà.

CHÍNH TẢ
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II ( TIẾT 8 )

I.MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU :
 - Tiếp tục lấy điểm học thuộc lòng.

- Củng cố cho cho học sinh bài tập đọc hiểu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
· Phiếu ghi tên các bài tập đọc

· Bảng phụ ghi nội dung bài tập đọc hiểu

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	A- Kiểm tra bài cũ :( 5 phút )

B-Giới thiệu bài: (3 phút )

GV nêu mục đích yêu cầu giờ học

1. Kiểm tra học thuộc lòng

- GV tiến hành kiểm tra lấy điểm học thuộc lòng như tiết trước

2. Hướng dẫn HS làm bài tập ( 10 phút)
Đọc thầm 

Suối

Suối là tiếng hát của rừng

Từ cơn mưa bụi ngập ngừng trong mây

Từ giọt sương của lá cây

Từ trong vách đá mạch đầy tràn ra.

Từ lòng khe hẹp thung xa

Suối dang tay hát khúc ca hợp đồng

Suối gặp bạn, hóa thành sông

Sông gặp bạn, hóa mênh mông biển ngời

Em đi cùng suối, suối ơi

Lên non gặp thác, xuống đồi thấy sông.

GV yêuc cầu học sinh đọc đoạn thơ

(10 phút )

-Dựa vào đoạn thơ và câu hỏi trên bảng , yêu cầu họa sinh làm bài tập

-GV yêu cầu học sinh trả lời.

- GV chữa bài và thống nhất (3 phút )
	- HS bốc thăm bài và trả lời các câu hỏi SGK

- 2 HS đọc yêu cầu

- HS làm VBT

- 1 HS điền bảng

- HS khác nhận xét

- HS chữa bài vào VBT




IV. Củng cố , dặn dò (4 phút)
- GV hệ  thống nội dung bài

- GV nhận xét giờ học

- Ôn tập tốt ở nhà
                                                         TIẾT 9

                                              BÀI LUYỆN TẬP

1. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU:
-Củng cố lại cho học sinh cách viết một bài văn.

-Luyện nhớ viết cho học sinh

2. ĐỒ DÙNG HỌC TẬP:
 -Một số bà văn mẫu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :
	A. Kiểm tra bài cũ : ( 5 phút )

B..Giới thiệu bài:( 3 phút ) GV nêu mục đích yêu cầu giờ học

2. Kiểm tra nhớ - viết : Em nhớ Bác Hồ( từ đầu đến Khăn quàng đỏ thắm)( 15 phút )
- GV tiến hành kiểm tra lấy điểm viết như tiết trước

3. Tập làm văn :( 10 phút )
Viết một đoạn văn ngắn ( Từ 7 đến 10 câu ) kể về một anh hùng chống ngoại xâm mà em biết

-GV yêu cầu hs viết vào vở bài tập
	- HS nhớ viết lại bài đã học thuộc lòng.

- 2 HS đọc yêu cầu

-Hs viết vào VBT




IV. Củng cố , dặn dò ( 2 phút )
- GV hệ  thống nội dung bài

- GV nhận xét giờ học

- Ôn tập tốt ở nhà.

